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1 Trà Quang Minh THÔNG 9T1-TP 17,50 THỦ KHOA Nguyễn Gia Thiều, lớp 9/8

2 Phan Thế HẬU 9T2 17,25 Á KHOA Nguyễn Gia Thiều, lớp 9/1

3 Phạm Đỗ Thiên ẤN 9T1 17,00 Hạng 3 Nguyễn Gia Thiều, lớp 9/1

4 Nguyễn Ngọc ĐĂNG 9T2 16,00 Hạng 5 Nguyễn Gia Thiều, lớp 9/8

5 Phan Nguyễn Gia HUY 8T2 cũ 16,00 Hạng 5 Nguyễn Gia Thiều, lớp 9/1

6 Đoàn Nam HẢI 9T1 15,75 Hạng 8 Hoàng Hoa Thám, lớp 9/4

7 Trần Trung KIÊN 9T2 15,75 Hạng 8 Ngô Quyền, lớp 9/11

8 Nguyễn Khánh HOÀNG 9T2 15,00 Hạng 10 Nguyễn Gia Thiều, lớp 9/1

9 Hồ Tào Xuân THỊNH 9T2 15,00 Hạng 10 Ngô Quyền, lớp 9/11

10 Lý Hưng THỊNH 9T2 15,00 Hạng 10 Ngô Sĩ Liên, lớp 9A4

11 Nguyễn Phan Bảo NGỌC 9T1 14,75 Hạng 13 Tân Bình, lớp 8/1

12 Đỗ Minh HOÀNG 9T1-TP 14,25 Hạng 16 Trường Chinh, lớp 9A4

13 Võ Quang THÁI 9T2 14,25 Hạng 16 Nguyễn Gia Thiều, lớp 9/1

14 Nguyễn Sơn THIỆN 9T2 14,25 Hạng 16 Nguyễn Gia Thiều, lớp 9/8

15 Lê Anh TUẤN 9T1 14,00 Hạng 20 Ngô Quyền, lớp 9/11

16 Trương Đỗ Quốc BÌNH 9T2 13,75 Hạng 21 Ngô Sĩ Liên, lớp 9A3

17 Nguyễn Hiếu NGHĨA 9T1-TP 13,50 Hạng 22 Trường Chinh, lớp 9A4

18 Nguyễn Kim THANH 9T2 13,50 Hạng 22 / 24hs Quang Trung, lớp 9/1

19 Vũ Nguyễn Phương ANH 9T4 13,00 Hạng 25 Ngô Quyền, lớp 9/11

20 Trà Ngọc THỨC 9T2 13,00 Hạng 25 Ngô Quyền, lớp 9/11

21 Định Châu TUẤN 9T2-TP 12,75 Hạng 28 Trường Chinh, lớp 9A5

22 Vũ Nguyễn Thanh HIỀN 9T2-TP 12,50 Hạng 29 Ngô Quyền, lớp 9/11

23 Trần Quốc KHÁNH 9T2-TP 12,50 Hạng 29 Ngô Quyền, lớp 9/11

24 Hoàng Ngọc HẢO 9T1-TP 12,25 Hạng 33 Nguyễn Gia Thiều, lớp 9/1

25 Nguyễn Châu Tự CƯỜNG 9T2-TP 11,75 Hạng 36 Nguyễn Gia Thiều, lớp 9/8

26 Nguyễn Lưu Hoàng LỘC 9T1 11,50 Hạng 38 Ngô Sĩ Liên, lớp 9A1

27 Nguyễn Công Nam VIỆT 9T4-TP 11,50 Hạng 38 Ngô Quyền, lớp 9/11

28 Lê Minh PHÚC 9T2 11,25 Hạng 43 Ngô Quyền, lớp 9/11
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29 Trần Thị Ngọc ÁNH 9T2-TP 11,00 Hạng 44 Quang Trung, lớp 9/1

30 Nhơn Hoài DUYÊN 9T2-TP 10,25 Hạng 47 / 49hs Nguyễn Gia Thiều, lớp 9/1

31 Phạm Thị Yến NHI 9T4 17,00 Á KHOA Ngô Sĩ Liên, lớp 9A4
32 Nguyễn Hoàng Thùy TRANG 9C1 12,00 Hạng 14 Tân Bình, lớp 9/13

33 Nguyễn Như Ý VY 9T2-TP 12,00 Hạng 14 Ngô Quyền, lớp 9/11

34 Huỳnh Phạm Thanh THANH 9CL 11,00 Hạng 19 Trường Chinh, lớp 9A5

35 Trần Trung HIẾU 9T3 10,00 Hạng 24 Ngô Quyền, lớp 9/11

36 Phạm Bảo NGỌC 9T2 18,50 THỦ KHOA Nguyễn Gia Thiều, Lớp 9/1

37 Lê Minh TRÍ 9T3 18,25 Á KHOA Hoàng Hoa Thám, lớp 9/2
38 Trần Anh THƯ 9T2-TP 16,75 Hạng 9 Nguyễn Gia Thiều, lớp 9/7

39 Trương Nguyễn Minh DUY 9T4S 14,50 Hạng 18 Nguyễn Gia Thiều, lớp 9/7
40 Phan Thiên LONG 9T2-TP 14,25 Hạng 19 Hoàng Hoa Thám, lớp 9/2

41 Nguyễn Thanh THẢO 9T3 13,25 Hạng 27 Nguyễn Gia Thiều, Lớp 9/7

42 Nguyễn Lê Công ANH 9T2 13,00 Hạng 28 Ngô Sĩ Liên, lớp 9A1

Vũ Ngọc Bảo UYÊN 9T3 15,80 Hạng 12 Nguyễn Gia Thiều, lớp 9/6

Lê Thụy NGUYÊN 9T5 14,00 Hạng 40 Nguyễn Gia Thiều, lớp 9/6

Trương Vỹ HUÂN 9T1 13,90 Hạng 47 Tân Bình, lớp 9/13

Võ Quang HƯNG 9T1 13,80 Hạng 48 Tân Bình, lớp 9/13

Hoàng Minh QUÂN 9T2A 13,70 Hạng 50 Nguyễn Gia Thiều, lớp 9/6

Lê Như QUỲNH 9T4 12,70 Hạng 59 Tân Bình, lớp 9/1

Lê Tố NHƯ 9T3 11,70 Hạng 66 Tân Bình, lớp 9/13

Dương Minh QUANG 9T4 10,70 Hạng 80 Nguyễn Gia Thiều, lớp 9/2

Phan Nguyễn Bích NGỌC 9T3 10,50 Á KHOA Hoàng Hoa Thám, lớp 9/1

Nguyễn Bảo NGỌC 9T4 10,50 Á KHOA Hoàng Hoa Thám, lớp 9/1

Vũ Minh PHƯƠNG 9C1-TP 10,50 Á KHOA Nguyễn Gia Thiều, lớp 9/2

Lê Trần Anh THƯ 9T6-TP 10,50 Á KHOA Trường Chinh, 9A4

Phạm Nguyễn Kim LOAN 9C1 10,00 Hạng 21 Hoàng Hoa Thám, lớp 9/6

Huỳnh Thanh THẮNG 9T3 10,00 Hạng 21 Lý Thường Kiệt, lớp 9/6

SINH Đặng Minh NHÃ 9C2 17,50 Á KHOA Tân Bình, lớp 9/2

SINH Huỳnh Thị Thu THÚY 9T3S 17,00 Hạng 5 Quang Trung, lớp 9/2

SỬ Trần Nguyễn Hoài AN 9T6 12,50 Hạng 3 Ngô Sĩ Liên, lớp 9A4

SỬ Trần Thị Thu THỦY 9C2-TP 10,00 Hạng 10 Hoàng Hoa Thám, lớp 9/1
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